
 
 

 

 

Họ và tên:............................................................................................ Lớp:……………….. 

PHIẾU BÀI TẬP 

MÔN TOÁN – LỚP 3 – TUẦN 27 (09/03 - 13/03/2026)

Bài 1. Đặt tính rồi tính 

    2 017  x  4                4 563 : 3                2 854 + 5 478                    9 302 – 8 195 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Bài 2. Khoanh vào trước câu trả lời đúng 

a) Trong các phép tính sau phép tính nào có kết quả nhỏ nhất? 

A.  2 000 x 4    B. 250 x 10    C. 3 000 x 3

b) Quả cam cân nặng:    c) Con chó cân nặng:  

A. 80 g      A. 10 kg 

B. 80 kg      B. 10 g 

Bài 3. Điền Đ hay S vào ô vuông cho thích hợp 

a) Chu vi của hình chữ nhật gấp hai lần tổng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó. 

b) Chu vi của hình vuông gấp 3 lần độ dài cạnh của hình vuông đó.  

c) Số 10 000 giảm đi 5 lần ta được 200.  

Bài 4. Điền Đ hay S vào ô vuông cho thích hợp 

Nam có 4 chiếc bánh quy có bề ngoài giống nhau, nhưng phần nhân khác nhau: 2 

chiếc bánh mứt dâu, 1 chiếc bánh mứt cam, 1 chiếc bánh mứt nho. Nam đang chọn một chiếc 

bánh trong số bánh đó để ăn. 

a) Chắc chắn Nam sẽ chọn được chiếc bánh mứt dâu.  

b) Có thể Nam sẽ chọn được bánh mứt nho. 

c) Nam không thể chọn được bánh mứt táo.  

Bài 5. Quan sát tờ lịch tháng 1 năm 2026 dưới đây và  

điền vào chỗ trống  

a. Tháng 1 năm 2026 có mấy ngày thứ Hai? 

….……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

b. Các ngày Chủ nhật trong tháng 1 năm 2026 lần lượt là: 

….……………………………………………………… 

c. Ngày 24 tháng 1 năm 2026 là ngày thứ mấy?                                                  

….………………………………………………………… 

 d. Thứ Sáu cuối cùng của tháng là ngày bao nhiêu? 

…………………………………………………………… 

Bài 6. Cho bảng số liệu sau 

 Khối 3 Khối 4 Khối 5 

Nam 85 78 92 

Nữ 90 75 90 

a) Mỗi khối có bao nhiêu học sinh? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

b) Khối nào có nhiều học sinh hơn? 

……………………………………………………………………………………………… 

c) Tổng số học sinh của ba khối là bao nhiêu? 

………………………………………………………………….…………………………… 

Bài 7. Quan sát hình dưới đây và điền số đo thích hợp vào bảng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình chữ nhật Trồng hoa Trồng rau Cả khu đất 

Chiều dài ……………… ……………… ……………… 

Chiều rộng ……………… ……………… ……………… 

Chu vi ……………… ……………… ……………… 

 

5m 

 


